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1. おまかせ: Giặt tiêu chuẩn

2. わたし流: Ngâm trước khi giặt

3. Chưa biết
4. どろんこ: Dính bùn

5. おうちクリーニング ／ソフト乾燥: Giặt nhẹ/sấy nhẹ

6. ナイト: Giặt ban đêm

7. つけおき: Giặt kèm 40o cho quần áo ố vàng
8.においスッキリ: Giặt khử mùi (40oC)
9. 除菌: Giặt khử trùng (60o)
10.化繊60分: Giặt sợi tổng hợp 60’
11.毛布: Giặt chăn
12.ダニバスター: Giặt tấm lót sàn
13: Vệ sinh lồng giặt
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Loại đồ giặt và 

mục đích giặt

Nội dung 
giặt

Chỉ
giặt

Giặt
+ Sấy

Chỉ
Sấy

Giặt thường

Ngâm trước
khi giặt

Giặt hàng ngày

Ngâm trước khi giặt thường

Giảm âm thanh khi giặt Giặt ban đêm

Dính bùnGiặt vết bẩn cứng đầu

Giặt tiêu 

chuẩn 40°C
Ngăn ngừa, loại bỏ ố bẩn

Giặt quần áo bị ố vàng Giặt kèm 40°C 

Giặt  khử 

mùi 40°C  
Giặt ngăn mùi sấy khô

Sợi tổng 

hợp 60’

Giặt sấy quần áo sợi hóa 

học (60’)

Giặt Chăn Giặt chăn/ga giường

C
h

ăn Giặt loại bỏ (Bọ, vi 

khuẩn)
Tấm lót sàn

Loại bỏ vết mốc, đốm đen
Làm sạch
/sấy khô

Loại bỏ mốc, đốm đen 

nhanh
Làm sạch 

sấy khô 30’

Giặt nhẹ Giặt nhẹ

Sấy nhẹ Sấy nhẹ

Chỉ
giặt Giặt + Sấy / Chỉ Sấy

Công suất giặt
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Khử trùng 

60°C 

Quần áo 

bẩn 30°C 

Khử trùng đồ lót và khăn trải 

giường (quần áo trắng)

Giặt quần áo bị bám bẩn

15° C
VS 
lồng

Nước 
bồn
tắm

Hẹn 

giờ
Làm khô 

nhanh

Tiêu 

chuẩn
Tiết kiệm 

điện
Vắt 

khô

Hẹn 

giờ

Thiết lập tùy chỉnh Các thiết lập Sấy

Giặt/Giặt ~ Sấy

Làm 

mềm

Chỉ
giặt

Giặt ~ Sấy / Chỉ Sẩy

Chế độ sấy

Chọn Chế độ làm 

khô phù hợp với 

loại quần áo

Tiêu chuẩn
Tiết kiệm điện

Quần áo thông thường

Nếu vận hành chế độ Tiết kiệm điện, 

lần tiếp theo sẽ tự động thiết lập chế 

độ Tiết kiệm điện

Khăn Quần, tất

Vắt khô

Quần áo dày khó làm khô

(Quần áo khô không đều)

Quần áo thể thao Khăn tay

Hẹn giờ

Quần áo dễ nhăn  (30’)

Sau khi giặt, ngay lập tức 
lấy ra, hong khô (Quần áo 

sẽ bị nhăn nếu để lâu trong 

lồng giặt)
Áo sơ mi

◦ Jeans

◦ Trang tính

◦ Pyjamas

◦ Quần bông

◦Sợi dệt mỏng

Quần áo 

muốn hoàn 

thành làm 

khô



Cách cho chất tẩy rửa/làm mềm

Chất tẩy rửa có thể dùng
Chất tẩy rửa không thể 

dùng

● Bột giặt tổng hợp

●Chất tẩy lỏng

●Xà phòng lỏng

●Xà phòng bột

(Rất khó tan và dễ tắc 

nghẽn - Nguyên nhân gây 

rò rỉ nước hoặc trục trặc)

Bột    Chất tẩy rửa tổng hợp / 

thuốc tẩy
Để ngăn chặn chất tẩy rửa bị sót lại

●Nếu trường hợp ướt, làm sạch nó.

●Hòa tan chất tẩy rửa trước khi hòa với 

nước.

●Nghiền chất tẩy rửa dạng cứng trước khi 

cho vào
Xà phòng lỏng

●Dễ bị đông lại, hãy hòa tan bằng 

nước ấm trước khi cho vào máy 

giặt

●Không sử dụng với chế độ hẹn giờ

(Gây tắc nghẽn và nguy cơ rò rỉ 

nước)
Lỏng    Chất tẩy rửa tổng hợp / 

thuốc tẩy
●Không sử dụng thuốc tẩy chlorine khi hẹn 
giờ. (Sự ăn mòn kim loại do để lâu, gây hỏng 

vỡ)

●Thuốc tẩy clo không được sử dụng cho quần 

áo màu.

(Nguyên nhân của sự đổi màu)
Lau ngay lập tức khi chất 

tẩy rửa/làm mềm dính vào 

thiết bị

Chất tẩy rửa và chất làm mềm bị dính vào thân máy 

(đặc biệt là cửa máy, bộ phận điều hành, bảng cảm 

ứng), ngay lập tức lau bằng một chiếc khăn ẩm.

(Nguyên nhân gây vỏ nhựa, ăn mòn kim loại)

Đặc biệt khi chất tẩy lỏng tập trung dính vào phần 

nhựa, nhựa sẽ bị vỡ.

Hãy chú ý khi chất tẩy rửa dính vào thân máy.

Chất làm mềm
+Những chất khó tan trong nước, hãy hòa tan trước 

khi cho váo máy (Tối đa 55ml)

. Mức chất lỏng không vượt quá mức dưới đây

· Không đóng hộp đựng chất tẩy rửa mạnh.

(Chất làm mềm sẽ chảy ra ngay và sẽ không hiệu 

quả)

●Đừng để trong máy hơn 12 giờ

(Vì chất làm mềm dễ dàng bị đông kết)

●Không sử dụng khi chất làm mềm bị đông kết, vón 

cục

(Nguyên nhân còn sót lại nước/chất làm mềm trong 

trường hợp sử dụng chất tẩy rửa)

●Bởi vì cấu trúc siphon, nên vẫn còn lại một lượng 

nhỏ chất lỏng

(Đây không phải là bất thường)

Khuyến 

nghị
●Hãy đổ chất tẩy rửa, chất làm mềm trước khi cấp 

nước.

(Vì nó có thể sót lại nếu cho vào sau khi thêm nước)
●Hãy giảm lượng chất tẩy tạo bọt. (Nếu lượng bọt quá 

nhiều, máy phải xả/cấp nước lặp lại nhiều lần , thời gian 
hoạt động dài hơn, dẫn đến bọt tràn ra từ ống xả nước)
●Không sử dụng xà phòng bột hoặc baking soda. (Chất 

này khó tan chảy, gây tắc nghẽn dẫn nước rò rỉ / đổ vỡ)

●Nếu bạn quên cho chất tẩy rửa hoặc nếu đã có nước 

trong máy thì hãycho chất tẩy rửa vào hộp đựng chất 
tẩy, cho thêm khoảng 1 chén (Chất tẩy rửa có thể chảy 

nên không cần cấp nước)

●Sau khi đổ chất tẩy rửa vào, hãy đóng hộp đựng chất 

tẩy rửa đúng cách.

Thời gian đổ chất tẩy rửa
Cho quần áo 

vào và đóng nắp
Hiển thị lượng 

chất tẩy rửa 

phù hợp với 

lượng quần áo

Cho chất 

tẩy rửa 

như hiển 

thị

Cấp nước bắt đầu khi đang cho chất tẩy rửa

Vui lòng tạm dừng và khởi động lại sau khi đã hoàn tất việc cho chất tẩy rửa

Tiêu chuẩn về lượng chất tẩy rửa 
●Tùy thuộc vào loại chất tẩy rửa, lượng muỗng, kích cỡ của muỗng, nắp (lượng 1 cốc) sẽ khác nhau.

Vui lòng sử dụng bảng hướng dẫn dưới đây để. (Dùng muỗng hoặc nắpđi kèm với chất tẩy rửa)

●Máy giặt được hiển thị theo "lượng giặt" chứ không phải "lượng nước" vì lượng nước sử dụng nhỏ. 

Dạng bột Dạng 

lỏng

● Attack 

●Attack 

Reset Power

●Hạt mới

●Hương 

thơm New 

Beads

●Top

●Blue 

Diamond

+Ariel

+Bold

● Attack

●Attack 

Neo

●New 

Bead 

Neo

●Top

●Nanox

●Aroma

●Heisia

●Ariel

●Bold

●Ha

ming 

Neo

●Soft

●

Flare

Chế độ Bùn/Giặt lẫn 40C/Giặt khử mùi

Số lượng chất tẩy rửa là 

cốc đong 20g bột giặt tổng 

hợp đối với 30l nước (1 cốc 

đầy khoảng 47g)

Tài liệu tiếng Việt này thuộc bản quyền của congnghenhat.com. Đề nghị không sao chép dưới mọi hình thức khi không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi!



Các bước Giặt thông thường
Chuẩn bị

1. Chuẩn bị đồ giặt

2. Mở vòi nước

không đóng vời nước khi đang Sấy (Trong 

và sau khi làm khô, cặn sẽ tích tụ trong 

lồng sấy, nước sẽ bỏ cặn)

3. Đóng cửa giặt sau khi cho đồ vào.

Khuyến nghị

● Vui lòng không cho vào giặt quá nhiều quần áo.

(Gây hỏng quần áo và thân máy)

●Xin vui lòng không vắt quần áo trong cửa.

(Nguyên nhân gây rò rỉ nước và phá hoại quần áo)

●Thời gian sấy khô không vượt quá tiêu chuẩn.

(Nguyên nhân của nếp nhăn và khô không đều)

Cắm 

nguồn 

điện

Chọn nội 

dung vận 

hành

Chỉ Giặt

Giặt~ Sấy+Khi mua máy 

sẽ tự động ở 

chế độ giặt tiêu 

chuẩn

+Nếu vận hành 

ở chế độ Giặt~ 

Sấy của chế độ 

tiêu chuẩn thì 

lần giặt kế tiếp 

sẽ tương tự

+Khi chỉ sấy hãy chọn 

chế độ Chỉ làm khô.

+Khi giặt hãy nâng nhiệt 

độ nước lên 15° C

Ấn chọn menu để
chọn chế dộ giặt
(từ số 1 – 13)

Đo lượng giặt (khoảng 15 giây)

Đo lượng chất tẩy rửa (khoảng 15 giây)

+Khi cho quá nhiều quần 

áo, hiển thị sau sẽ xuất hiện

Ấn nút “Start” để dừng trên 

và giảm lượng quần áo


